
Quy định của Trường Nhật ngữ SCG 

 

Chương 1 Nguyên tắc chung 

(Mụ c tiêu) 

Điề u 1. Mụ c đích cụ a trườ ng này là cung cấ p giáo dụ c tiề ng Nhấ  t cho ngườ i nườ c ngoài, phát triề n nguồ n nhân lư c 

có kỹ  năng giao tiề p toàn diề  n phù hờ p vờ i nguồ n nhân lư c thề  kỹ  21, đụ  đề  vào đấ i hồ c và đấ t đườ c các mụ c tiêu khác 

cụ a mồ i sinh viên, và giấ i quyề t các vấ n đề  khác nhau ờ  cấ p đồ   toàn cấ u, quồ c gia và khu vư c theo quan điề m "phát 

triề n nguồ n nhân lư c". 

 

(Đị nh nghĩa) 

Điề u 2. Tên cụ a trườ ng là Trườ ng Nhấ  t ngư  SCG. 

 

(Đị a điề m) 

Điề u 3. Trườ ng sẽ tồ a lấ c tấ i Tòa nhà SCG, 265-2 Makieya-cho, Nijo-agaru, Karasuma-dori, Nakagyo-ku, Thành phồ  

Kyoto, Tỉ nh Kyoto. 

 

(Tư  kiề m tra) 

Điề u 4. Đề  nâng cao hờn nư a chấ t lườ ng giáo dụ c và thư c hiề  n mụ c tiêu, sư  mề  nh xã hồ  i cụ a nhà trườ ng, nhà trườ ng 

phấ i tư  kiề m tra, đánh giá tình hình hoấ t đồ  ng giáo dụ c, v.v. cụ a mình. 

2. Như ng vấ n đề  cấ n thiề t liên quan đề n viề  c thư c hiề  n kiề m tra, đánh giá nêu tấ i khoấ n trườ c sẽ đườ c quy đị nh riêng. 

 

Chương 2 Các khóa học, Thời gian học, Sức chứa tuyển sinh và Ngày lễ 

(Các khóa hồ c, thờ i gian hồ c, và khấ  năng tuyề n sinh) 

Điề u 5. Các khóa hồ c, thờ i gian hồ c, khấ  năng tuyề n sinh, và sồ  lờ p hồ c cụ a trườ ng như sau. 

 

Tên khóa học Thời gian tuyển sinh Thời gian học tập Dung tích Số lượng lớp học 

Khóa học tiếng Nhật 2 năm Tháng tư 2 năm 317 học sinh 16 lớp học 

Khóa học tiếng Nhật 1,5 năm Tháng Mười 1 năm 6 tháng 20 học sinh 1 lớp 

Tổng cộng 337 students 17 lớp học 

(Kỳ bấ t đấ u và kỳ kề t thúc) 

Điề u 6. Các khóa hồ c tấ i trườ ng sẽ bấ t đấ u vào tháng 4 và tháng 10 và kề t thúc vào tháng 3. 

2. Kỳ hồ c cụ a đoấ n trườ c sẽ đườ c chia thành các hồ c kỳ sau. 

《Sinh viên tháng 4》 

(1) Năm 1, hồ c kỳ 1: Tư  đấ u tháng 4 đề n cuồ i tháng 9 (20 tuấ n) 

(2) Năm 1, hồ c kỳ 2: Tư  đấ u tháng 10 đề n cuồ i tháng 3 (20 tuấ n) 

(3) Năm 2, hồ c kỳ 1: Tư  đấ u tháng 4 đề n cuồ i tháng 9 (20 tuấ n) 

(4) Năm 2, hồ c kỳ 2: Tư  đấ u tháng 10 đề n cuồ i tháng 3 (20 tuấ n) 

《Sinh viên tháng 10》 

(1) Năm 1, hồ c kỳ 1: Tư  đấ u tháng 10 đề n cuồ i tháng 3 (20 tuấ n) 

(2) Năm 2, hồ c kỳ 1: Tư  đấ u tháng 4 đề n cuồ i tháng 9 (20 tuấ n) 

(3) Năm 2, hồ c kỳ 2: Tư  đấ u tháng 10 đề n cuồ i tháng 3 (20 tuấ n) 



(Ngày lề ) 

Điề u 7. Nhà trườ ng đóng cư a vào như ng ngày sau 

(1) Thư  bấ y và Chụ  Nhấ  t 

(2) Ngày lề  theo quy đị nh cụ a Luấ  t ngày lề  quồ c gia 

(3) Kỳ nghỉ  hồ c kỳ mùa xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông, Tuấ n lề  vàng và kỳ nghỉ  Obon. 

(Thờ i gian đườ c ghi trong lị ch trình sư  kiề  n) 

(4) Các ngày lề  khác do nhà trườ ng quyề t đị nh 

2. Bấ t chấ p các quy đị nh cụ a đoấ n trườ c, các lờ p hồ c có thề  đườ c tồ  chư c vào các ngày lề  khi nhà trườ ng cho rấ ng cấ n 

thiề t cho mụ c đích giáo dụ c và trong như ng trườ ng hờ p bấ t khấ  kháng. 

3. Nhà trườ ng có thề  tấ m thờ i đình chỉ  các lờ p hồ c trong trườ ng hờ p xấ y ra thấ m hồ a khấ n cấ p hoấ  c các trườ ng hờ p 

cấ p bách khác mà nhà trườ ng cho là cấ p bách. 

 

(Thờ i gian bấ t đấ u và kề t thúc lờ p hồ c) 

Điề u 8. Thờ i gian bấ t đấ u và kề t thúc lờ p hồ c đườ c xác đị nh riêng. 

 

Chapter 3 Curriculum, Number of Class Hours, Evaluation of Learning, and Organization of Teachers and Staff 

(Chường trình giấ ng dấ y) 

Điề u 9. Chường trình giấ ng dấ y và sồ  giờ  hồ c cụ a tư ng khóa hồ c tấ i trườ ng đườ c quy đị nh tấ i các mụ c sau. Tuy nhiên, 

mồ  t giờ  tín chỉ  cụ a giờ  hồ c đườ c đề  cấ  p ờ  đây là 45 phút. 

（1） Khóa hồ c tiề ng Nhấ  t 2 năm 

Chụ  thề  Nồ  i dung 

Giờ  hồ c mồ i 

tuấ n 

(sồ  tuấ n hồ c) 

Tiểu học I 

Mục tiêu là nắm vững ngữ pháp cờ bản, Kanji và từ vựng, có thể thực 

hiện các cuộc hội thoại cờ bản và các thủ tục văn phòng cần thiết trong 

cuộc sống hàng ngày. Trọng tâm sẽ được đặt vào thực hành viết, nghe 

hiểu và thực hành hội thoại. 

20 giờ 

(10 tuần) 

Tiểu học II 

Mụ c đích là đề  nấ m đườ c các mấ u câu và cách diề n đấ t cờ bấ n, và có thề  

giao tiề p trôi chấ y, bao gồ m cấ  suy nghĩ và mong muồ n cụ a bấ n thân 

bấ ng cách phát triề n các kỹ  năng cờ bấ n này qua bồ n kỹ  năng, và có thề  

đồ c các câu đờn giấ n và viề t các bài luấ  n ngấ n. 

20 giờ 

(10 tuần) 

Người mới bắt đầu-Trung 

cấp 

Mục đích là để có được các mẫu câu, ngữ pháp và cách diễn đạt nâng 

cao để có thể đàm phán trong nhiều tình huống hàng ngày khác nhau 

theo mục đích và có thể đọc các câu dài hờn một chút. Chuẩn bị cho Kỳ 

thi năng lực tiếng Nhật. Xây dựng nền tảng cho các môn học EJU. 

20 giờ 

(20 tuần) 

Trung cấp 

Mụ c đích là đào sâu hiề u biề t về  xã hồ  i và văn hóa Nhấ  t Bấ n, và cấ i thiề  n 

khấ  năng đồ c hiề u đề  hiề u và sư  dụ ng tiề ng Nhấ  t trong nhiề u lĩnh vư c 

ngoài tiề ng Nhấ  t đườ c sư  dụ ng trong các tình huồ ng hàng ngày. Hồ c thư c 

tề  hờn bấ ng cách sư  dụ ng báo và tấ p chí. Thư c hành chuấ n bị  phồ ng vấ n, 

thấ o luấ  n và viề t luấ  n đề  chuấ n bị  cho giáo dụ c đấ i hồ c. Chuấ n bị  cho EJU 

và JLPT. 

20 giờ 

(20 tuần) 



Trình độ cao 

Mụ c tiêu là hiề u tiề ng Nhấ  t logic và trư u tườ ng mồ  t cách chi tiề t, bao 

gồ m các bài báo và bài xã luấ  n trong nhiề u lĩnh vư c khác nhau, và có 

đườ c các kỹ  năng tiề ng Nhấ  t đề  thư c hiề  n các nghiên cư u trong lĩnh vư c 

chuyên môn cụ a mình và chuấ n bị  cho nghiên cư u mồ  t cách đồ  c lấ  p. 

Phát triề n các kỹ  năng ư ng dụ ng toàn diề  n trong tiề ng Nhấ  t hồ c thuấ  t 

vờ i mụ c đích nâng cao khấ  năng tiề ng Nhấ  t đề  chị u đườ c các lờ p hồ c, 

thấ o luấ  n và viề t luấ  n văn cấ p cao sau khi nhấ  p hồ c tấ i các trườ ng đấ i 

hồ c chấ t lườ ng hàng đấ u. 

20 giờ 

(20 tuần) 

 

（2）1.5-year Japanese course 

Chụ  thề  Nồ  i dung 
Giờ  hồ c mồ i tuấ n 

(sồ  tuấ n hồ c) 

Tiểu học I 

Mục tiêu là nắm vững ngữ pháp cờ bản, Kanji và từ vựng, có thể thực hiện 

các cuộc hội thoại cờ bản và các thủ tục văn phòng cần thiết trong cuộc 

sống hàng ngày. Trọng tâm sẽ được đặt vào nghe hiểu và thực hành hội 

thoại. 

20 giờ 

(10 tuần) 

Tiểu học II 

Mụ c đích là đề  nấ m đườ c các mấ u câu và cách diề n đấ t cờ bấ n, và có thề  

giao tiề p trôi chấ y, bao gồ m cấ  suy nghĩ và mong muồ n cụ a bấ n thân bấ ng 

cách phát triề n các kỹ  năng cờ bấ n này qua bồ n kỹ  năng, và có thề  đồ c các 

câu đờn giấ n và viề t các bài luấ  n ngấ n. 

20 giờ 

(10 tuần) 

Người mới bắt đầu-

Trung cấp 

Mục đích là để có được các mẫu câu, ngữ pháp và cách diễn đạt nâng cao 

để có thể đàm phán trong nhiều tình huống hàng ngày khác nhau theo 

mục đích và có thể đọc các câu dài hờn một chút. Trọng tâm sẽ được đặt 

vào thực hành giao tiếp. Chuẩn bị cho Kỳ thi năng lực tiếng Nhật. 

20 giờ 

(20 tuần) 

Trung cấp 

Mụ c đích là đào sâu hiề u biề t về  xã hồ  i và văn hóa Nhấ  t Bấ n, và có đườ c 

kỹ  năng giao tiề p thư c tề  hờn ngoài tiề ng Nhấ  t đườ c sư  dụ ng trong các 

tình huồ ng hàng ngày. Khóa hồ c nhấ m giúp sinh viên đấ t đườ c nhiề u mụ c 

tiêu khác nhau, chấ ng hấ n như giáo dụ c đấ i hồ c, viề  c làm và khám phá văn 

hóa Nhấ  t Bấ n, theo nhu cấ u cụ a tư ng cá nhân. 

20 giờ 

(20 tuần) 

 

(Đánh giá kề t quấ  hồ c tấ  p) 

Điề u 10. Đánh giá kề t quấ  hồ c tấ  p đườ c thư c hiề  n theo thang điề m năm điề m, đườ c xác đị nh dư a trên kề t quấ  kiề m 

tra giư a kỳ và cuồ i kỳ tồ  chư c hấ ng hồ c kỳ, tỹ  lề   chuyên cấ n hấ ng hồ c kỳ và thái đồ   hồ c tấ  p trên lờ p. 

 

(Tồ  chư c giáo viên và nhân viên) 

Điề u 11. Nhà trườ ng có các thành viên sau đây: 

(1) 1 hiề  u trườ ng 

(2) 1 giáo viên chụ  nhiề  m 

(3) 17 giáo viên trờ  lên (trong đó có ít nhấ t 7 giáo viên toàn thờ i gian) 

(4) 1 cồ  vấ n hồ c tấ  p trờ  lên 

(5) 1 nhân viên hành chính trờ  lên 



2. Ngoài như ng ngườ i trên, có thề  phân công thêm nhân viên cấ n thiề t. 

3. Hiề  u trườ ng phụ  trách công tác nhà trườ ng và quấ n lý đồ  i ngũ giáo viên cụ a nhà trườ ng. 

4. Hiề  u trườ ng phụ  trách công tác giấ ng dấ y và quấ n lý toàn bồ   các khóa hồ c. 

 

Chapter 4 Admission, Leave of Absence, Reinstatement, Transfer, Withdrawal, Completion, Graduation, and Awards 

 and Penalties 

(Điề u kiề  n tuyề n sinh) 

Điề u 12. Về  nguyên tấ c, như ng ngườ i nhấ  p hồ c theo tư cách lưu trú "Sinh viên" phấ i đáp ư ng tấ t cấ  các yêu cấ u sau 

đây đề  đườ c tuyề n sinh. 

(1) Như ng ngườ i đã hoàn thành hoấ  c dư  kiề n hoàn thành 12 năm hồ c trờ  lên hoấ  c khóa hồ c tường đường 

(2) Như ng ngườ i tư  18 tuồ i trờ  lên 

(3) Như ng ngườ i đã đườ c phép hoấ  c dư  kiề n sẽ đườ c phép nhấ  p cấ nh vào Nhấ  t Bấ n thông qua các thụ  tụ c hờ p lề  . 

(4) Như ng ngườ i có ngườ i bấ o lãnh đáng tin cấ  y 

(5) Đồ i vờ i cấ  khóa hồ c 2 năm và khóa hồ c 1,5 năm, như ng ngườ i đã hoàn thành 150 giờ  tiề ng Nhấ  t trờ  lên, như ng 

ngườ i có trình đồ   tường đường N5 cụ a Kỳ thi năng lư c tiề ng Nhấ  t và như ng ngườ i đã tồ t nghiề  p mồ  t cờ sờ  giáo 

dụ c đấ i hồ c ờ  nườ c ngoài và có thề  nồ  p giấ y chư ng nhấ  n tồ t nghiề  p 

 

2. Không giờ i hấ n ờ  các điề u kiề  n cụ a đoấ n trườ c, như ng ngườ i đườ c Cụ c Quấ n lý Xuấ t nhấ  p cấ nh công nhấ  n là không 

có vấ n đề  gì về  tư cách lưu trú cụ a mình có thề  đườ c nhấ  n vào trườ ng. 

 

(Thờ i gian tuyề n sinh) 

Điề u 13. Tuyề n sinh vào trườ ng đườ c tồ  chư c 2 lấ n/năm, vào tháng 4 và tháng 10. 

 

(Thụ  tụ c tuyề n sinh) 

Điề u 14. Thụ  tụ c tuyề n sinh vào trườ ng như sau 

(1) Ngườ i có nguyề  n vồ ng đăng ký vào trườ ng phấ i điề n đấ y đụ  thông tin vào đờn đăng ký và các giấ y tờ  khác do 

trườ ng cung cấ p, nồ  p hồ  sờ theo đúng thờ i hấ n quy đị nh, nồ  p lề   phí xét tuyề n theo quy đị nh tấ i Điề u 20. 

(2) Nhà trườ ng sẽ xét tuyề n như ng ư ng viên đã hoàn thành các thụ  tụ c nêu tấ i mụ c trườ c và thư c hiề  n các bườ c cấ n 

thiề t đề  tuyề n sinh như ng ư ng viên trúng tuyề n. 

(3) Như ng ư ng viên trúng tuyề n vào trườ ng phấ i hoàn thành thụ  tụ c tuyề n sinh cho hồ c kỳ nồ  p hồ  sờ theo đúng thờ i 

hấ n quy đị nh, nồ  p lề   phí xét tuyề n và các giấ y tờ  cấ n thiề t theo quy đị nh tấ i Điề u 20. 

 

(Nghỉ  phép và phụ c hồ i) 

Điề u 15. Khi sinh viên muồ n nghỉ  hồ c dài hấ n vì lý do ồ m đau hoấ  c lý do bấ t khấ  kháng khác, sinh viên phấ i nồ  p đờn 

xin nghỉ  hồ c nêu rõ lý do và thờ i gian nghỉ  hồ c, kèm theo giấ y chư ng nhấ  n cụ a bác sĩ và các giấ y tờ  cấ n thiề t khác, và 

phấ i đườ c nhà trườ ng cho phép. 

2. Sinh viên đã nghỉ  hồ c và muồ n quay lấ i trườ ng có thề  làm như vấ  y sau khi thông báo cho nhà trườ ng và đườ c nhà 

trườ ng cho phép. 

 

(Chuyề n trườ ng và Rút khồ i trườ ng) 

Điề u 16. Sinh viên muồ n chuyề n trườ ng hoấ  c rút khồ i trườ ng phấ i thông báo cho nhà trườ ng bấ ng văn bấ n về  lý do 

chuyề n trườ ng hoấ  c rút khồ i trườ ng và phấ i đườ c nhà trườ ng cho phép. 



(Xác nhấ  n hoàn thành và tồ t nghiề  p) 

Điề u 17. Nhà trườ ng sẽ đánh giá viề  c hồ c theo quy đị nh tấ i Điề u 10 cho mồ i hồ c kỳ quy đị nh tấ i mụ c trườ c và xác 

nhấ  n hoàn thành khóa hồ c liên quan cho như ng ngườ i đã nhấ  n đườ c đánh giá chung nhấ t đị nh. 

2. Nhà trườ ng trao bấ ng tồ t nghiề  p cho như ng ngườ i đã hoàn thành chường trình hồ c tấ  p theo quy đị nh tấ i trườ ng. 

 

(Phấ n thườ ng) 

Điề u 18. Nhà trườ ng có thề  trao giấ i thườ ng cho như ng ngườ i có thành tích hồ c tấ  p và thái đồ   hồ c tấ  p xuấ t sấ c, gường 

mấ u. 

 

(Hành đồ  ng kỹ  luấ  t) 

Điề u 19. Nhà trườ ng có thề  áp dụ ng hành đồ  ng kỹ  luấ  t đồ i vờ i hồ c sinh không tuân thụ  các quy đị nh cụ a nhà trườ ng 

và các quy đị nh khác do nhà trườ ng đấ  t ra, và có hành vi không phù hờ p vờ i bấ n chấ t thư c sư  cụ a hồ c sinh. 

2. Có hai loấ i hành đồ  ng kỹ  luấ  t: cấ nh cáo và đuồ i hồ c. 

3. Viề  c đuồ i hồ c như đườ c mô tấ  trong đoấ n trườ c chỉ  đườ c áp dụ ng đồ i vờ i hồ c sinh thuồ  c bấ t kỳ loấ i nào sau đây 

(1) Như ng ngườ i đườ c coi là có hành vi kém và không mong đờ i cấ i thiề  n. 

(2) Như ng ngườ i có thành tích hồ c tấ  p đườ c coi là quá kém đề n mư c không có triề n vồ ng thành công. 

(3) Như ng ngườ i đi hồ c không đề u mà không có lý do chính đáng 

(4) Như ng ngườ i phá vờ  trấ  t tư  hành vi cụ a nhà trườ ng hoấ  c vi phấ m các quyề n cờ bấ n cụ a hồ c sinh vờ i tư cách là 

mồ  t hồ c sinh 

(5) Như ng ngườ i không trấ  hồ c phí và các khoấ n phí khác, ngay cấ  sau khi đã yêu cấ u thanh toán. 

(6) Như ng ngườ i vi phấ m Luấ  t pháp Nhấ  t Bấ n 

 

Chapter 5 Fees 

(Student Fees) 

Article 20. The fees to be paid by students for each course of study shall be as follows 

*The following fees do not include tax. 

The tax rate shall be in accordance with the Japanese law of the year of payment. 

*Costs of course materials, facility, insurance, and medical check-up fee are included in "Others". 

Tên khóa học 
Phí sàng 

lọc 
Phí vào cửa Học phí Khác 

Tổng cộng 

 (chưa bao gồm thuế) 

Khóa học tiếng Nhật 2 

năm 

Năm 

thứ 

nhất 

30,000 円 70,000 円 660,000 円 121,500 円 881,500 円 

Năm 

thứ 2 
    660,000 円 121,500 円 781,500 円 

Tên khóa học 

Năm 

thứ 

nhất 

30,000 円 70,000 円 660,000 円 121,500 円 881,500 円 

Năm 

thứ 2 
    330,000 円 63,250 円 393,250 円 

 



(Thanh toán) 

Điề u 21. Hồ c phí phấ i đườ c thanh toán vào ngày đườ c chỉ  đị nh trong thờ i gian sinh viên đăng ký tấ i trườ ng, bấ t kề  

sinh viên có theo hồ c tấ i trườ ng hay không. 

2. Hồ c phí cụ a sinh viên đườ c tính tư  ngày bấ t đấ u lờ p hồ c theo quy đị nh. Về  nguyên tấ c, nề u sinh viên chấ  m nhấ  p 

hồ c vì lý do cá nhân, hồ c phí cho thờ i gian đó sẽ không đườ c chuyề n hoấ  c miề n. Tuy nhiên, nề u nhà trườ ng xác đị nh 

rấ ng sinh viên chấ  m nhấ  p hồ c vì lý do chính đáng, hồ c phí sẽ đườ c hoàn lấ i theo chính sách hoàn lấ i riêng. 

3. Nề u sinh viên nồ  p đờn xin nghỉ  hồ c và nhà trườ ng cho rấ ng đó là lý do chính đáng, nhà trườ ng sẽ tham khấ o ý kiề n 

cụ a sinh viên về  viề  c hoàn lấ i tiề n. 

 

(Trề  hấ n) 

Điề u 22. Trong trườ ng hờ p sinh viên hoấ  c ngườ i nồ  p tiề n không nồ  p hồ c phí và các khoấ n phí khác đúng hấ n mà 

không có lý do chính đáng và không thư c hiề  n các thụ  tụ c bấ t buồ  c, sinh viên có thề  bị  đình chỉ  hồ c. 

 

(Hoàn trấ  hồ c phí) 

Điề u 23. Về  nguyên tấ c, hồ c phí đã nồ  p sẽ không đườ c hoàn lấ i. Tuy nhiên, trong trườ ng hờ p có lý do chính đáng, sẽ 

đườ c hoàn lấ i theo "Chính sách hoàn trấ " đườ c mô tấ  riêng. 

 

Chương 6 Các điều khoản khác 

(Thề  sinh viên) 

Điề u 24. Thề  sinh viên sẽ đườ c cấ p khi nhấ  p hồ c. Thề  sinh viên này dùng đề  chư ng minh tình trấ ng cụ a sinh viên 

trong thờ i gian nhấ  p hồ c và phấ i luôn mang theo bên mình. 

 

(Ký túc xá) 

Điề u 25. Các vấ n đề  liên quan đề n ký túc xá sẽ đườ c xác đị nh riêng. 

 

(Khám sư c khồ e) 

Điề u 26. Sinh viên sẽ đườ c khám sư c khồ e mồ  t lấ n mồ  t năm và thông báo chi tiề t về  các cuồ  c kiề m tra cho sinh viên 

vào thờ i điề m nhấ  p hồ c và lên lờ p hàng năm 

 

(Đăng ký Bấ o hiề m Y tề ) 

Điề u 27. Sinh viên có tình trấ ng "Sinh viên" phấ i đăng ký vào hề   thồ ng Bấ o hiề m Y tề  Quồ c gia. 

 

(Nghỉ  tang) 

Điề u 28. Các vấ n đề  liên quan đề n nghỉ  tang sẽ đườ c xác đị nh riêng. 

 

(Quy đị nh chi tiề t) 

Điề u 29. Quy đị nh chi tiề t về  viề  c thư c hiề  n các quy đị nh cụ a nhà trườ ng này sẽ đườ c quy đị nh riêng. 

 

Các điề u khoấ n bồ  sung: 

Như ng quy đị nh cụ a trườ ng này sẽ có hiề  u lư c vào ngày 1 tháng 4 năm 2020. 

Như ng quy đị nh cụ a trườ ng này sẽ có hiề  u lư c vào ngày 28 tháng 7 năm 2022. 

Như ng quy đị nh cụ a trườ ng này sẽ có hiề  u lư c vào ngày 29 tháng 7 năm 2023. 



Như ng quy đị nh cụ a trườ ng này sẽ có hiề  u lư c vào ngày 30 tháng 7 năm 2024. 

Như ng quy đị nh cụ a trườ ng này sẽ có hiề  u lư c vào ngày 1 tháng 8 năm 2024. 

 

Lưu ý: Văn bấ n đườ c dị ch sang nhiề u ngôn ngư  chỉ  đề  tham khấ o, nhưng văn bấ n tiề ng Nhấ  t đườ c ưu tiên về  mấ  t nồ  i 

dung. 

 

 

 

 

 

 

 

Quy định của trường: Chi tiết đính kèm 

 

Chương 1 Quy định chung 

Điề u 4  2. Như ng vấ n đề  cấ n thiề t liên quan đề n viề  c thư c hiề  n thanh tra và đánh giá 

→Xem đính kèm "Kề  hoấ ch 'Tư  thanh tra và tư  đánh giá' cụ a Trườ ng Nhấ  t ngư  SCG." 

 

Chường 2: Các khóa hồ c, thờ i gian hồ c, khấ  năng tuyề n sinh và ngày lề  

Điề u 7  (3) Kỳ nghỉ  cuồ i kỳ vào mùa xuân, mùa hè, mùa thu và mùa đông, Tuấ n lề  vàng và kỳ nghỉ  lề  Obon. 

→Chi tiề t thư c hiề  n sẽ đườ c thông báo cho sinh viên tấ i thờ i điề m tuyề n sinh và lên lờ p hàng năm. 

 

Điề u 8: Giờ  bấ t đấ u và kề t thúc lờ p hồ c 

Mồ i ngày có bồ n lờ p hồ c, mồ i lờ p kéo dài 45 phút. Khi nhấ  p hồ c, sẽ tiề n hành kiề m tra xề p lờ p và xác đị nh lờ p hồ c. 

Sau đó, các lờ p hồ c cho hồ c kỳ tiề p theo sẽ đườ c xác đị nh dư a trên điề m cụ a hồ c kỳ hiề  n tấ i. 

Khóa học tiếng Nhật 2 năm 

Khóa học tiếng Nhật 1,5 năm 
Morning Class Afternoon Class 

Giai đoạn 1 9：00～ 9：45 13：00～13：45 

Giai đoạn 2  9：55～10：40 13：55～14：40 

Giai đoạn 3 10：50～11：35 14：50～15：35 

Giai đoạn 4 11：45～12：30 15：45～16：30 

 

Chương 5: Học phí 

Điề u 23 Chính sách hoàn trấ  

1. Nề u Giấ y chư ng nhấ  n đụ  điề u kiề  n không đườ c cấ p, tấ t cấ  các khoấ n phí sẽ đườ c hoàn lấ i, ngoấ i trư  phí sàng lồ c 

và 

phí nhấ  p hồ c. 

2. Nề u viề  c ghi danh bị  hụ y trườ c ngày cấ p Giấ y chư ng nhấ  n đụ  điề u kiề  n, tấ t cấ  các khoấ n phí sẽ đườ c hoàn lấ i, ngoấ i 

trư  phí sàng lồ c và phí nhấ  p hồ c. 

3. Nề u viề  c ghi danh bị  hụ y trườ c ngày nhấ  p hồ c 15 ngày sau khi Giấ y chư ng nhấ  n đụ  điề u kiề  n đườ c cấ p, tấ t cấ  các 

khoấ n phí sẽ đườ c hoàn lấ i, ngoấ i trư  phí sàng lồ c, phí nhấ  p hồ c và mồ  t tháng hồ c phí, sau khi trấ  lấ i Giấ y chư ng nhấ  n 



đụ  điề u kiề  n và Giấ y chư ng nhấ  n đụ  điề u kiề  n đườ c xác nhấ  n. 

4. Nề u viề  c ghi danh bị  hụ y trong khoấ ng thờ i gian tư  14 ngày trườ c đề n ngày trườ c ngày nhấ  p hồ c sau khi Giấ y chư ng 

nhấ  n đụ  điề u kiề  n đườ c cấ p, tấ t cấ  các khoấ n phí sẽ đườ c hoàn lấ i, ngoấ i trư  phí sàng lồ c, phí nhấ  p hồ c và ba tháng 

hồ c phí, sau khi trấ  lấ i Giấ y chư ng nhấ  n đụ  điề u kiề  n và Giấ y chư ng nhấ  n đụ  điề u kiề  n đườ c xác nhấ  n. 

5. Nề u Đấ i sư  quán hoấ  c Lãnh sư  quán Nhấ  t Bấ n không cấ p thị  thư c, tấ t cấ  các khoấ n phí ngoấ i trư  phí tuyề n sinh và 

phí nhấ  p hồ c sẽ đườ c hoàn lấ i sau khi nồ  p thư nhấ  p hồ c và giấ y chư ng nhấ  n nêu rõ thị  thư c không đườ c cấ p. 

6. Nề u sinh viên đề n Nhấ  t Bấ n nhưng không nhấ  p hồ c, 70% hồ c phí sẽ đườ c hoàn lấ i. Tuy nhiên, khoấ n hoàn lấ i sẽ 

đườ c thư c hiề  n sau khi thề  cư trú hề t hấ n và xác nhấ  n sinh viên đã trờ  về  nườ c. 

7. Nề u sinh viên rút khồ i trườ ng sau ngày nhấ  p hồ c nhưng trườ c khi kề t thúc khóa hồ c, chính sách hoàn lấ i sau đây 

sẽ đườ c áp dụ ng. 

<Chi phí không hoàn lấ i> 

・Phí sàng lồ c, phí nhấ  p hồ c, tài liề  u khóa hồ c, chi phí cờ sờ  vấ  t chấ t, phí khám sư c khồ e, phí bấ o hiề m tai nấ n, phí 

vào ký túc xá, tiề n thuê ký túc xá, phí giườ ng và các chi phí cá nhân khác 

 

<Chi phí đụ  điề u kiề  n đườ c hoàn lấ i> 

・Tiề n đấ  t cồ c ký túc xá, hồ c phí 

Tiề n đấ  t cồ c ký túc xá Tiề n hoàn lấ i sẽ đườ c thư c hiề  n sau khi tồ t nghiề  p và chuyề n ra khồ i ký túc xá. 

Nề u có bấ t kỳ hóa đờn nào chưa thanh toán như phí ký túc xá và phí tiề  n ích, hoấ  c nề u có bấ t kỳ 

hư hồ ng nào đồ i vờ i phòng hoấ  c thiề t bị  bị  mấ t, như ng khoấ n này sẽ đườ c khấ u trư  khồ i tiề n đấ  t 

cồ c và sồ  tiề n còn lấ i sẽ đườ c hoàn lấ i. Nề u tiề n đấ  t cồ c không đụ , các khoấ n thanh toán bồ  sung 

sẽ đườ c thu. 

Phí ký túc xá Hờ p đồ ng ký túc xá có thờ i hấ n sáu tháng và không đườ c hoàn lấ i tiề n nề u hờ p đồ ng bị  chấ m dư t 

giư a chư ng. 

Ngoài ra, bấ t kỳ hóa đờn tiề  n ích chưa thanh toán, hư hồ ng phòng hoấ  c thiề t bị  bị  mấ t sẽ đườ c 

khấ u trư  vào tiề n đấ  t cồ c. Nề u tiề n đấ  t cồ c không đụ , sẽ thu thêm phí. 

Hồ c phí ① Sồ  ngày hồ c đã trôi qua đườ c tính bấ ng cách sư  dụ ng sồ  ngày hồ c mồ i năm làm mấ u sồ . 

② Tỹ  lề   hoàn tiề n đườ c tính như sau: 

Nề u sồ  ngày hồ c đã trôi qua bấ ng 20% hoấ  c ít hờn sồ  ngày hồ c mồ i năm: Tỹ  lề   hoàn tiề n 80% 

Nề u sồ  ngày hồ c đã trôi qua bấ ng 40% hoấ  c ít hờn sồ  ngày hồ c mồ i năm: Tỹ  lề   hoàn tiề n 60% 

Nề u sồ  ngày hồ c đã trôi qua bấ ng 60% hoấ  c ít hờn sồ  ngày hồ c mồ i năm: Tỹ  lề   hoàn tiề n 40% 

Nề u sồ  ngày hồ c đã trôi qua bấ ng 80% hoấ  c ít hờn sồ  ngày hồ c mồ i năm: Tỹ  lề   hoàn tiề n 20% 

Nề u sồ  ngày hồ c đã trôi qua nhiề u hờn 80% sồ  ngày hồ c mồ i năm: Tỹ  lề   hoàn tiề n 0% 

③ Sồ  tiề n đườ c tính bấ ng cách nhân hồ c phí hàng năm vờ i tỹ  lề   hoàn tiề n. 

④ Sồ  tiề n hoàn lấ i là sồ  tiề n đã tính trư  đi phí phấ t bồ  hồ c. 

※Phí phấ t bồ  hồ c là ￥33.000. 

※Nề u có hóa đờn tiề  n ích chưa thanh toán, phòng bị  hư hồ ng hoấ  c thiề t bị  ký túc xá bị  mấ t, 

như ng khoấ n này có thề  đườ c khấ u trư  vào hồ c phí theo cách tường tư  như tiề n đấ  t cồ c và phí ký 

túc xá. 

8. Nề u sinh viên vi phấ m luấ  t pháp Nhấ  t Bấ n và bị  trụ c xuấ t hoấ  c đuồ i hồ c, sẽ không đườ c hoàn lấ i tiề n. 

9. Phí chuyề n khoấ n ngân hàng phát sinh khi gư i tiề n hoàn lấ i sẽ do sinh viên chị u. 

10. Phí xư  lý thanh toán cồ  đị nh là 6.600 yên sẽ đườ c khấ u trư  khồ i tấ t cấ  các khoấ n hoàn lấ i đườ c đề  cấ  p ờ  trên. 



Chương 6: Các vấn đề khác 

Điề u 25: Các vấ n đề  liên quan đề n ký túc xá 

1. Các vấ n đề  nêu trên liên quan đề n ký túc xá áp dụ ng cho các bấ t đồ  ng sấ n nhà ờ  do nhà trườ ng sờ  hư u và các bấ t 

đồ  ng sấ n do nhà trườ ng ký hờ p đồ ng cho sinh viên thuê. Đồ i vờ i các bấ t đồ  ng sấ n nhà ờ  do công ty bấ t đồ  ng sấ n cho 

sinh viên thuê thông qua công ty bấ t đồ  ng sấ n, v.v., các điề u khoấ n cụ a hờ p đồ ng cho thuê đườ c ký kề t trư c tiề p sẽ 

đườ c áp dụ ng. 

2. Phí ký túc xá đồ i vờ i các bấ t đồ  ng sấ n nhà ờ  do nhà trườ ng sờ  hư u và các bấ t đồ  ng sấ n do nhà trườ ng ký hờ p đồ ng 

cho sinh viên thuê 

1. Ngay cấ  khi bấ n hụ y đờn xin vào ký túc xá nhưng trườ c khi thanh toán phí ký túc xá, bấ n vấ n phấ i thanh toán phí 

ký túc xá. 

Nề u bấ n hụ y đờn xin vào ký túc xá sau khi thanh toán phí ký túc xá, tiề n đấ  t cồ c và phí ký túc xá sẽ đườ c hoàn lấ i, 

không bao gồ m phí ký túc xá. Ngoài ra, nề u bấ n hụ y đờn xin vào ký túc xá sau khi đề n Nhấ  t Bấ n nhưng trườ c khi 

chuyề n đề n, phí ký túc xá, tiề n thuê mồ  t tháng, phí khu vư c chung và các chi phí lấ  t vấ  t khác sẽ đườ c khấ u trư  và hoàn 

lấ i tiề n. 

2. Ký túc xá là hờ p đồ ng mồ  t năm và phấ i thanh toán trườ c tiề n thuê mồ  t năm, phí khu vư c chung và các chi phí lấ  t 

vấ  t khác. Sau khi chuyề n đề n, bấ n không đườ c rờ i khồ i ký túc xá trong sáu tháng và nề u bấ n chuyề n đi trong thờ i gian 

đó, phí ký túc xá sáu tháng sẽ không đườ c hoàn lấ i. Nề u bấ n có kề  hoấ ch rờ i khồ i ký túc xá sau tháng thư  bấ y, bấ n 

phấ i thông báo cho trườ ng hai tháng trườ c khi rờ i đi. Bấ t kỳ khoấ n phí ký túc xá nào chưa sư  dụ ng sẽ đườ c hoàn lấ i, 

nhưng nề u bấ n rờ i đi trong vòng mồ  t năm kề  tư  khi chuyề n đề n, bấ n phấ i trấ  tiề n bồ i thườ ng cho viề  c chấ m dư t hờ p 

đồ ng trườ c thờ i hấ n. 

3. Viề  c gia hấ n hờ p đồ ng cho khóa hồ c 2 năm là cho năm tiề p theo và cho khóa hồ c 1,5 năm là cho sáu tháng tiề p theo. 

4. Sau khi gia hấ n hờ p đồ ng, phí ký túc xá cho tháng tiề p theo phấ i đườ c thanh toán trườ c vào cuồ i tháng trườ c. 

3. Nồ  i quy ký túc xá 

1. Cư dân phấ i tuân thụ  các quy đị nh đườ c nêu trong nồ  i quy ký túc xá, hiề u về  cuồ  c sồ ng cồ  ng đồ ng và luôn lưu ý 

không gây rấ c rồ i cho cư dân khác hoấ  c hàng xóm. 

2. Không ai ngoài ngườ i giư  hờ p đồ ng hoấ  c như ng ngườ i dùng khác đườ c phép ờ  lấ i qua đêm trong ký túc xá. 

3. Không đườ c bồ i thườ ng cho tiề n bấ c hoấ  c đồ  dùng cá nhân bị  mấ t trong ký túc xá, vì vấ  y bấ n phấ i tư  quấ n lý như ng 

thư  này. 

4. Quy đị nh khi rờ i khồ i ký túc xá 

1. Bấ n không đườ c chuyề n ra khồ i ký túc xá trong 6 tháng đấ u sau khi chuyề n đề n. Nề u bấ n muồ n chuyề n ra khồ i ký 

túc xá sau tháng thư  7, bấ n phấ i thông báo cho nhà trườ ng ít nhấ t 2 tháng trườ c khi chuyề n đi. 

2. Ngày chuyề n đi cụ a bấ n phấ i là cuồ i tháng và các khoấ n thanh toán theo tỹ  lề   sẽ không đườ c chấ p nhấ  n ngay cấ  khi 

bấ n chuyề n đi vào giư a tháng. 

Nề u bấ n nghỉ  hồ c, bị  đuồ i hồ c hoấ  c trờ  về  nườ c, bấ n phấ i rờ i đi ngay sau khi hoàn tấ t các thụ  tụ c cấ n thiề t tấ i trườ ng. 

3. Trong trườ ng hờ p này, phí ký túc xá cụ a tháng rờ i đi sẽ không đườ c hoàn lấ i. 

4. Khi chuyề n đi, bấ n phấ i dồ n dề p kỹ  lườ ng ký túc xá và nhờ  nhân viên kiề m tra trườ c khi chuyề n đi. Nề u có bấ t kỳ 

hư hồ ng hoấ  c khiề m khuyề t nào trong phòng, cư dân phấ i trấ  chi phí sư a chư a. 

5. Nề u bấ n vi phấ m các quy tấ c, phép lị ch sư  hoấ  c hành vi bị  cấ m cụ a ký túc xá, bấ n có thề  bị  đuồ i khồ i ký túc xá. 

5. Phong cách ư ng xư  

1. Cồ  gấ ng chào hồ i như ng ngườ i bấ n cùng phòng và hàng xóm cấ  bên trong và bên ngoài ký túc xá. 

2. Chú ý về   sinh và dồ n dề p bên trong và bên ngoài ký túc xá. 

3. Giư  bề p, nhà về   sinh và phòng tấ m sấ ch sẽ. 



6. Như ng vấ  t dụ ng bị  cấ m 

1. Như ng hành đồ  ng sau đây bị  cấ m vì chúng vi phấ m luấ  t pháp và quy đị nh cụ a Nhấ  t Bấ n. 

- Mua, mang vào hoấ  c sư  dụ ng vấ  t liề  u nguy hiề m hoấ  c dề  nồ  

- Mua, mang vào hoấ  c sư  dụ ng ma túy 

- Đánh bấ c, bấ o lư c hoấ  c các hành đồ  ng khác gây mấ t trấ  t tư  hoấ  c đấ o đư c công cồ  ng, hoấ  c đi giày dép ờ  bấ t kỳ nời 

nào khác ngoài lồ i vào 

2. Hút thuồ c ờ  bấ t kỳ nời nào khác ngoài khu vư c đườ c chỉ  đị nh. 

3. Vư t rác vào như ng ngày không phấ i ngày thu gom hoấ  c cấ t rác trên ban công hoấ  c ờ  như ng nời chung. 

4. Hành vi làm phiề n hàng xóm, chấ ng hấ n như gây tiề ng ồ n cấ  trong nhà và ngoài trờ i. 

5. Nói chuyề  n lờ n tiề ng, hát, chời nhấ c cụ , chấ y quanh phòng hoấ  c bườ c chân lờ n trong phòng, ban công, hành lang 

hoấ  c không gian chung sau 9 giờ  tồ i. 

6. Ở  qua đêm tấ i các phòng khác trong hoấ  c ngoài ký túc xá mà không đườ c phép, hoấ  c cho bấ t kỳ ai ngoài ngườ i ký 

hờ p đồ ng ờ  lấ i qua đêm mà không đườ c phép. Ngoài ra, di chuyề n hoấ  c rờ i khồ i ký túc xá mà không đườ c phép cụ a 

nhà trườ ng. 

7. Đồ  xe đấ p ờ  bấ t kỳ nời nào khác ngoài khu vư c đườ c chỉ  đị nh. 

 

Điề u 28 Các vấ n đề  liên quan đề n chề  đồ   nghỉ  tang chề  

1. Trong trườ ng hờ p ngườ i thân cụ a sinh viên qua đờ i, chề  đồ   nghỉ  tang chề  sẽ đườ c cấ p và các lờ p hồ c sẽ đườ c coi 

là vấ ng mấ  t chính thư c khi có thông báo. Ngoài ra, nề u sinh viên không thề  tham gia kỳ thi chính thư c do cái chề t, 

sinh viên sẽ có thề  tham gia kỳ thi vào mồ  t ngày sau đó. 

2. Phấ m vi ngườ i thân có thề  đườ c xem xét cho chề  đồ   nghỉ  phép chính thư c như sau. 

1. Ngườ i thân bấ  c mồ  t (cha mề  và con cái) 

2. Ngườ i thân bấ  c hai (ông bà, anh chị  em ruồ  t) 

3. Thờ i gian vấ ng mấ  t chính thư c như sau. Tuy nhiên, nề u đị a điề m ờ  xa, sồ  ngày cấ n thiề t cho chuyề n đi khư  hồ i sẽ 

đườ c cồ  ng thêm. 

1. Trong trườ ng hờ p quan hề   hồ  hàng cấ p mồ  t, thờ i hấ n là trong vòng 5 ngày liên tiề p (bao gồ m cấ  ngày lề ) kề  tư  

ngày mấ t 

2. Trong trườ ng hờ p quan hề   hồ  hàng cấ p hai, thờ i hấ n là trong vòng 3 ngày liên tiề p (bao gồ m cấ  ngày lề ) kề  tư  ngày 

mấ t 

4. Đề  thông báo về  viề  c vấ ng mấ  t chính thư c, sinh viên phấ i nồ  p "Thông báo nghỉ  phép đấ  c biề  t" cho Phòng Quấ n lý 

hồ c vụ  sau khi hoàn thành mồ  t sư  kiề  n đườ c coi là cấ n thiề t. 

 

Các điề u khoấ n bồ  sung: 

Các chi tiề t đính kèm cụ a các quy đị nh cụ a trườ ng này sẽ có hiề  u lư c vào ngày 29 tháng 7 năm 2023. 

Các chi tiề t đính kèm cụ a các quy đị nh cụ a trườ ng này sẽ có hiề  u lư c vào ngày 30 tháng 7 năm 2024. 

Các chi tiề t đính kèm cụ a các quy đị nh cụ a trườ ng này sẽ có hiề  u lư c vào ngày 1 tháng 8 năm 2024. 

 

 

Lưu ý: Các văn bấ n đườ c dị ch sang nhiề u ngôn ngư  chỉ  đề  tham khấ o, nhưng văn bấ n tiề ng Nhấ  t đườ c ưu tiên về  mấ  t 

nồ  i dung. 


